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Năm học: 2011-2012 

STT Họ và Tên TK TK CK 

1 Văn Đình Danh  7 7.5   8.5 

1 Nguyễn Trần Bích Linh  10 10 10  

1 Đỗ Văn Đăng  7.5  7  8 

1 Lê Nguyên Phương  8 9   9 

1 Trần Đình Nguyên  7.5 7   10 

2 Trần Thị Mừng  9 10  10 

2 Đỗ Thị Xuân Ly  8 8.5   10 

2 Lê Sỹ Lượng  7 7   9 

2 Bùi Xuân Nam  7 8   10 

3 Nguyễn Thị Ngọc Nghĩa  8 8.5   9 

3 Nguyễn Trương Kim Ngân  9 10   10 

3 Đàm Thị Thảo Ngân  8 9   10 

3 Đào Ngọc Nhân  7 9   10 
 


